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DANH SÁCH POSTER 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT DƯỢC LẦN THỨ 38 

 
Mã số Tên báo cáo Báo cáo viên 

BÀO CHẾ - CÔNG NGHIỆP DƯỢC 

PO.BC-CND-01 
Sản xuất bùn khoáng nhân tạo từ nguồn nước 
khoáng Ninh Hòa. 

DS. Phạm Quốc Việt 
Vương 

PO.BC-CND-02 
Nghiên cứu bào chế viên nén candesartan 
cilexetil 16 mg có độ hòa tan cao bằng phương 
pháp tạo hạt tầng sôi 

PGS.TS. Nguyễn Thiện 
Hải 

PO.BC-CND-03 
Nghiên cứu bào chế hệ vi tự nhũ chứa meloxicam 
và ứng dụng điều chế viên nén meloxicam 7,5 mg 

PGS.TS. Nguyễn Thiện 
Hải 

PO.BC-CND-04 
Xây dựng công thức dạng xịt tạo màng chứa 
diclofenac natri 4% 

PGS. TS. Phạm Đình 
Duy 

PO.BC-CND-05 
Xây dựng mô hình thực nghiệm cho công thức 
nền dạng xịt gel in situ 

PGS. TS. Phạm Đình 
Duy 

PO.BC-CND-06 Nghiên cứu điều chế hệ vi tự nhũ chứa berberine 
PGS.TS. Trần Văn 

Thành 

PO.BC-CND-07 Nghiên cứu điều chế kem trị nấm chứa cao Núc nác 
PGS.TS. Trần Văn 

Thành 

PO.BC-CND-08 
Nghiên cứu điều chế hệ vi tự nhũ (SMEDDS) 
chứa telmisartan 

TS. Huỳnh Trúc Thanh 
Ngọc 

PO.BC-CND-09 
Nghiên cứu điều chế hệ vi tự nhũ (SMEDDS) 
chứa loratadin 

TS. Huỳnh Trúc Thanh 
Ngọc 

PO.BC-CND-10 Nghiên cứu bào chế gel vi nhũ tương rutin DS. Đỗ Thị Thúy An 

PO.BC-CND-11 
Nghiên cứu bào chế pellet venlafaxin giải phóng 
kéo dài  

ThS. Nguyễn Hữu Thế 

PO.BC-CND-12 
Ảnh hưởng của kích thước hạt và lực nén viên 
đến tính chất bề mặt liên kết của viên nén hai lớp 

DS. Ngô Vũ Lan 
Hương 

PO.BC-CND-13 
Ảnh hưởng của thành phần công thức và thông 
số quy trình ép đùn tạo cầu đến tính chất vi hạt 
paracetamol 80% 

DS. Phạm Thị Thúy 
Diễm 

PO.BC-CND-14 
Tạo hạt tầng sôi hỗn hợp chứa meloxicam hàm 
lượng thấp: ảnh hưởng của hydroxypropyl 
cellulose 

ThS. Lê Thị Diễm Phúc 

PO.BC-CND-15 
Nghiên cứu điều chế gum ngừa sâu răng chứa vi 
khuẩn Lactobacillus brevis NB10 

ThS. Lê Tuấn Anh 

PO.BC-CND-16 
Xây dựng phần mềm Phasolpro DMP - tra cứu 
thành phần công thức trong Dược mỹ phẩm 

SV. Dương Hoàng Lộc 

PO.BC-CND-17 
Sản xuất dầu dừa bằng phương pháp lên men 
bằng vi khuẩn lactic 

TS. Nguyễn Minh Thái 

DƯỢC LÂM SÀNG 

PO.DLS-01 
Khảo sát việc sử dụng thuốc trong điều trị bệnh 
viêm gan siêu vi B ở bệnh nhân ngoại trú tại bệnh 
viện đa khoa tỉnh Trà Vinh 

DS. Nguyễn Minh Nhật 

PO.DLS-02 
Khảo sát hiệu quả điều trị rối loạn lo âu lan tỏa 
bằng pregabalin tại trung tâm kiểm soát bệnh tật 
tỉnh Lâm Đồng 

DS. Ngụy Nguyên 
Triều 

PO.DLS-03 
Khảo sát việc sử dụng kháng sinh dự phòng và 
tình hình nhiễm khuẩn hậu phẫu trên bệnh nhân 

DS. Trần Thị Hồng 
Diệp 
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phẫu thuật đại trực tràng tại bệnh viện Đại học Y 
Dược TP. Hồ Chí Minh 

PO.DLS-04 
Thử tính tin cậy và tính giá trị của bảng câu hỏi 
giấc ngủ trẻ em PSQ phiên bản tiếng Việt 

DS. Đặng Thị Lệ 
Duyên 

PO.DLS-05 
Khảo sát tình hình sử dụng thuốc giảm đau và các 
biến cố bất lợi liên quan trên bệnh nhân ung thư 
tại bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh 

DS. Nguyễn Thị Thuỳ 
Dương 

PO.DLS-06 
Khảo sát các biến cố bất lợi trên bệnh nhân ngoại 
trú sử dụng thuốc glucocorticoid đường uống dài 
hạn tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định 

DS. Đào Thị Diệu Ngân 

PO.DLS-07 
Khảo sát việc hiệu chỉnh liều thuốc theo chức 
năng thận tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định 

DS. Lương Ngọc Lan 
Hương 

PO.DLS-08 
Xây dựng trang điện tử tra cứu ảnh hưởng của 
thuốc đến xét nghiệm cận lâm sàng 

DS. Nguyễn Thị 
Trường Giang 

PO.DLS-09 
Khảo sát tình hình sử dụng thuốc ngoại trú trên 
bệnh nhân chạy thận nhân tạo và thẩm phân phúc 
mạc tại bệnh viện Thống Nhất 

DS. Trần Quế Phương 

PO.DLS-10 
Khảo sát các vấn đề liên quan đến thuốc trên 
bệnh nhân ngoại trú tại bệnh viện Trưng Vương 

DS. Phạm Thị Lệ Cẩm 

PO.DLS-11 
Khảo sát tình hình dự phòng thuyên tắc huyết khối 
tĩnh mạch trên bệnh nhân phẫu thuật chỉnh hình 
chi dưới tại bệnh viện Nhân dân Gia Định 

ThS. Nguyễn Thái 
Thiên Kim 

PO.DLS-12 
Khảo sát tình hình sử dụng hợp lý kháng sinh 
carbapenem tại khoa lão, bệnh viện Nhân Dân 
Gia Định  

ThS. Nguyễn Thị Mai 
Hoàng 

PO.DLS-13 
Hiệu quả của nitazoxanide trên bệnh nhân mắc Covid-
19 mức độ nhẹ và trung bình: Tổng quan hệ thống 

SV. Cao Tạ Minh Toàn 

PO.DLS-14 
Nghiên cứu tổng quan hệ thống và phân tích gộp về 
hiệu quả của dexamethasone trên bệnh nhân Covid-19 

SV. Nguyễn Thị Mỹ 
Dung 

PO.DLS-15 
Tác dụng của thuốc chống đông máu đường uống 
trực tiếp (DOAC) ở bệnh nhân Covid-19: Tổng 
quan hệ thống 

SV. Phi Yến Linh 

PO.DLS-16 
Nghiên cứu tổng quan hệ thống về hiệu quả và an 
toàn của kháng sinh đối với bệnh nhân COVID-19 

SV. Vũ Ngọc Lan 
Phương 

PO.DLS-17 
Nghiên cứu tổng quan hệ thống và phân tích gộp về 
hiệu quả của vitamin D trong điêu trị COVID-19 

SV. Trần Ngọc Quỳnh 
Trâm 

PO.DLS-18 

Hiệu quả và an toàn của Xuyên tâm liên và các 
chế phẩm có thành phần chiết xuất từ Xuyên tâm 
liên trên bệnh nhân COVID-19: Tổng quan hệ 
thống và phân tích gộp 

SV. Lê Phạm Quỳnh 
Trân 

PO.DLS-19 
Nghiên cứu tình hình sử dụng kháng sinh nhóm beta-
lactam trong điều trị bệnh giãn phế quản tại bệnh viện 
lao và bệnh phổi Vĩnh Long năm 2019-2020 

SV. Nguyễn Thị Thịnh 

PO.DLS-20 
Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều 
trị nhiễm trùng đường tiết niệu ở bệnh nhân ngoại 
trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh năm 2020 

DS. Nguyễn Quang 
Thọ 

PO.DLS-21 
Khảo sát tình hình nhiễm nấm Candida máu tại 
một số bệnh viện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 
trong giai đoạn 2019-2020 

PGS.TS. Nguyễn Tú 
Anh 

QUẢN LÝ DƯỢC – QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 

PO.QLD-QLĐT-01 
Phân tích thực trạng phát triển kỹ năng lãnh đạo 
của sinh viên tại Khoa Dược Đại học Y Dược 
TP. Hồ Chí Minh  

DS. Trần Thoại Khanh 
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PO.QLD-QLĐT-02 
Cải tiến khảo sát ý kiến sinh viên về học phần 
trong giai đoạn 2017 -2021 

CN. Nguyễn Thành 
Huế 

PO.QLD-QLĐT-03 
Quan điểm của dược sĩ về ứng dụng Telepharmacy 
trong ứng phó với đại dịch Covid-19 tại 
TP. Hồ Chí Minh 

ThS.Trương Văn Đạt 

PO.QLD-QLĐT-04 
Phân tích chi phí-hiệu quả một số liệu pháp nội 
tiết thông dụng trong điều trị ung thư vú 

DS. Lê Thị Như Quỳnh 

PO.QLD-QLĐT-05 

Phân tích chi phí trực tiếp y tế trong điều trị nội trú 
bệnh viêm phổi do vi khuẩn cho trẻ em có Bảo 
hiểm Y tế tại bệnh viện Nhi Lâm Đồng giai đoạn 
2019-2020 

DS. Nguyễn Trọng Duy 
Thức 

PO.QLD-QLĐT-06 
Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc điều trị nội trú 
tại bệnh viện Nhi Đồng 2 giai đoạn 01-06/2021 

SV. Trần Anh Duyên 

PO.QLD-QLĐT-07 
Chi phí - hiệu quả của một số thuốc hiếm trong 
điều trị bệnh Haemophilia A: Nghiên cứu tổng 
quan hệ thống 

SV. Phạm Thu Thủy 

PO.QLD-QLĐT-08 
Ngưỡng sẵn sàng chi trả cho insulin trong điều trị 
Đái tháo đường 

SV. Nguyễn Đoàn 
Thảo Quyên 

PO.QLD-QLĐT-09 
Chi phí-hiệu quả của thuốc hiếm trong điều trị 
Leukemia: nghiên cứu tồng quan hệ thống 

SV. Nguyễn Đỗ Hồng 
Nhung 

PO.QLD-QLĐT-10 

Phân tích chi phí - hiệu quả của isavuconazole so 
với các thuốc kháng nấm khác trong điều trị nhiễm 
nấm Aspergillosis xâm lấn dựa theo quan điểm cơ 
quan chi trả Bảo hiểm Y tế Việt Nam 

DS. Trần Thị Thiên Thy 

PO.QLD-QLĐT-11 
Đánh giá kỹ năng thực hành nghề nghiệp của 
nhân viên bán hàng tại các nhà thuốc tư nhân trên 
địa bàn huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh 

DS. Võ Thảo Nguyên 

PO.QLD-QLĐT-12 

Phân tích chi phí - hiệu quả của ruxolitinib so với 
trị liệu tốt nhất hiện có trong điều trị xơ tủy nguyên 
phát theo quan điểm cơ quan chi trả bảo hiểm y 
tế Việt Nam 

DS. CKI. Nguyễn Thị 
Huệ 

PO.QLD-QLĐT-13 
Phân tích chi phí phẫu thuật ổ bụng theo quan 
điểm người chi trả năm 2020: nghiên cứu đa trung 
tâm tại Việt Nam 

DS. Ngô Thị Thảo 
Nguyên 

PO.QLD-QLĐT-14 
Phân tích tổng quan hệ thống chi phí - hiệu quả 
các can thiệp y tế trong điều trị hen phế quản 

ThS. Lữ Thị Bích 
Huyền 

PO.QLD-QLĐT-15 
Đánh giá tác động của liệu pháp điều trị CFTR đến 
mô hình nhập viện ở người bệnh xơ nang giai 
đoạn 2006-2016 

DS. Trần Thị Hồng 
Nguyên 

PO.QLD-QLĐT-16 
Đánh giá tình hình sử dụng thuốc nội trú thông 
qua chỉ số DDD tại bệnh viện Thống Nhất giai 
đoạn 2014-2020 

DS. Hứa Thị Hồng Ân 

PO.QLD-QLĐT-17 
Đánh giá chi phí-hiệu quả của việc Theo dõi nồng 
độ thuốc trong trị liệu trong điều trị người bệnh sử 
dụng vancomycin tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới 

DS. Nguyễn Duy Anh 

PO.QLD-QLĐT-18 
Phân tích kết quả hoạt động đấu thầu thuốc hóa 
dược tại các cơ sở y tế trên đại bàn TP. Hồ Chí 
Minh giai đoạn 2014-2019 

DS. Châu Thục Oanh 

PO.QLD-QLĐT-19 
Phân tích các yếu tố liên quan đến chi phí điều trị 
nội trú bệnh đột quỵ tại bệnh viện Thống Nhất 
bằng công cụ tọa độ song song 

DS. Dương Thị Hồng 
Đoan 

DƯỢC LIỆU – DƯỢC CỔ TRUYỀN 
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PO.DL-DCT-01 
Chiết xuất cao toàn phần chứa β-amyrin bằng 
phương pháp chiết bọt khí có sự hỗ trợ của siêu 
âm từ lá Mỏ quạ 

DS. Hoàng Văn Phúc 

PO.DL-DCT-02 
Khảo sát quy trình chiết cao toàn phần và đánh 
giá hoạt tính ức chế acetylcholinesterase của cao 
rong nâu Sargassum mcclurei 

DS. Hà Thị Ngọc Trâm 

PO.DL-DCT-03 

Ảnh hưởng của dinh dưỡng khoáng và hormon 
thực vật lên sự sinh trưởng và phát triển của cây 
con Tam thất hoang thất hoang 
(Panax stipuleanatus H.T.Tsai et K.M.Feng) in vitro 

TS. Nguyễn Thị Ngọc 
Hương 

PO.DL-DCT-04 
Đặc điểm thực vật học cây Bìm ba thùy 
(Ipomoea Triloba L.) họ Khoai lang 
(Convolvulaceae) 

ThS. Dương Nguyên 
Xuân Lâm 

PO.DL-DCT-05 
Đặc điểm thực vật học cây Bìm mờ - 
Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl., họ Convolvulaceae 

ThS. Nguyễn Thị Thu 
Hằng 

PO.DL-DCT-06 
Nghiên cứu môi trường nuôi trồng nấm 
Cordyceps militaris 

DS. Hà Vi 

PO.DL-DCT-07 
Bước đầu nghiên cứu thành phần hóa học của 
cây Nghệ lào (Curcuma sp.) 

DS. Trần Huỳnh Nhi 

PO.DL-DCT-08 
Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính chống 
oxy hóa của cây Ngấy hương (Rubus 
cochinchinensis Tratt. - Rosaceae) 

DS. Phạm Nguyễn Anh 
Thư 

PO.DL-DCT-09 
Nghiên cứu thành phần flavonoid và tác dụng chống 
oxy hoá, ức chế enzym α - glucosidase của lá Sâm 
Lai Châu (Panax vietnamensis var fuscidiscus) 

ThS. Nguyễn Thị Ngọc 
Chi 

DƯỢC LÝ 

PO.DLy-01 
Khảo sát tác động gây độc in vitro trên tế bào đơn 
nhân máu ngoại vi người của cây Sậy Phragmites 
australis (Cav.), Poaceae 

DS. Trần Quốc Việt  

PO.DLy-02 
Khảo sát tác động chống oxy hóa của dịch chiết 
lá cây Mua (Melastoma candidum D. Don) bằng 
thử nghiệm DPPH và ABTS 

ThS. Nguyễn Thanh 
Tuyền 

PO.DLy-03 
Hiệu quả điều trị rối loạn lipid máu của bột Cần 
tây (Apium graveolens L.)  

PGS. TS. Huỳnh Ngọc 
Trinh 

PO.DLy-04 
Đánh giá hoạt tính ức chế tyrosinase, chống oxy 
hóa in vitro và tác dụng kháng viêm in vivo của 
chế phẩm từ cao Diếp cá (Houttuynia cordata) 

DS. Nguyễn Công Minh 

PO.DLy-05 
Khảo sát độc tính cấp và bán cấp của hệ nano cao 
gừng ở chuột nhắt 

SV. Phan Nguyễn Nhật 
Hạ 

PO.DLy-06 
Khảo sát độc tính cấp và độc tính bán cấp của hệ 
nano cao rong nâu ở chuột nhắt 

SV. Huỳnh Nhật Tùng 

PO.DLy-07 
Khảo sát độc tính cấp và bán cấp của hệ nano cao 
hoa hòe ở chuột nhắt 

SV. Nguyễn Huỳnh 
Hoài Chương 

PO.DLy-08 
Khảo sát độc tính bán cấp của hệ nano cao gừng, 
cao rong nâu và cao hoa hòe gắn với acid folic ở 
chuột nhắt 

SV. Phan Thu Hương 

PO.DLy-09 
Khảo sát mô hình gây béo phì trên chuột nhắt 
(Mus musculus) bằng chế độ ăn giàu lipid với tỉ lệ 
hàm lượng béo khác nhau. 

SV. Nguyễn Hào 
Khang 

PO.DLy-10 
Khảo sát độc tính cấp đường uống, tác động chống 
oxy hóa in vitro và tác động bảo vệ gan trên chuột 
nhắt của viên nang cứng DNC gan 

ThS. Lê Thị Kim Anh 



5 

 

Mã số Tên báo cáo Báo cáo viên 

PO.DLy-11 
Khảo sát độc tính cấp đường uống và tác động 
điều hòa rối loạn lipid huyết cấp của viên nang 
cứng DNC Tâm mạch trên chuột nhắt 

DS. Lê Phương Ngọc 
Anh 

PO.DLy-12 
Khảo sát độc tính cấp đường uống và tác động hạ 
đường huyết của viên nang cứng DNC An Đường 
trên chuột nhắt 

DS. Đào Đức Bình 

PO.DLy-13 
Nghiên cứu thử nghiệm khả năng diệt khuẩn in 
vitro và đánh giá hiệu quả của một số sản phẩm 
rửa tay khô 

KS. Nguyễn Thị Linh 
Giang 

PO.DLy-14 
Đánh giá khả năng diệt virus của một số sản phẩm 
rửa tay khô 

KS. Nguyễn Thị Linh 
Giang 

PO.DLy-15 
Khảo sát độc tính cấp đường uống, tác động 
chống oxy hóa, bảo vệ gan của cao phối hợp từ 
Ô rô, Đinh lăng và Nghệ 

ThS. Nguyễn Thị Kim 
Oanh 

PO.DLy-16 

Khảo sát độc tính cấp đường uống, tác động điều 
hòa rối loạn lipid huyết cấp của viên nang chứa 
cao chiết nước phối hợp từ cỏ Mần trầu, Ngưu tất 
và thân rễ Nghệ trên chuột nhắt 

SV. Đinh Ngọc Phương 
Uyên 

PO.DLy-17 

Khảo sát độc tính cấp đường uống và tác động 
điều hòa rối loạn lipid huyết cấp của cao chiết cồn 
phối hợp từ cỏ Mần trầu, Ngưu tất và Nghệ trên 
chuột nhắt 

ThS. Nguyễn Lê Thanh 
Tuyền 

PO.DLy-18 

Khảo sát độc tính cấp đường uống, tác động điều 
hòa rối loạn lipid huyết cấp của cao chiết nước 
phối hợp từ cỏ Mần trầu, Ngưu tất và Nghệ trên 
chuột nhắt 

SV. Nguyễn Thu Hằng 

PO.DLy-19 
Khảo sát tác động điều hòa rối loạn lipid huyết cấp 
của viên nang cứng chứa cao phối hợp từ Mướp 
đắng, Mắc cỡ và thân rễ Nghệ trên chuột nhắt 

DS. Lê Trần Trọng 
Khôi 

PO.DLy-20 
Khảo sát độc tính cấp đường uống và tác động hạ 
đường huyết của viên nang cứng chứa cao phối 
hợp từ Mắc cỡ và thân rễ Nghệ 

SV. Võ Quốc Tỉnh 

PO.DLy-21 
Khảo sát độc tính cấp đường uống và tác động hạ 
đường huyết trên chuột nhắt của viên nang cứng 
chứa cao chiết Mắc cỡ 

SV. Huỳnh Đại Quốc 

PO.DLy-22 
Tiềm năng kháng viêm của Rau om 
(Limnophila aromatica (Lam.) Merr. ) 

TS. Nguyễn Thị Xuân 
Diệu 

PO.DLy-23 
Định lượng hoạt tính enzym biểu hiện kháng hóa 
chất diệt côn trùng trên muỗi Aedes aegypti  

ThS. Dương Phước An 

PO.DLy-24 
Nghiên cứu biểu hiện của amylase trong 
Bacillus subtilis với hệ hai promoter 

TS. Vũ Thanh Thảo 

HÓA DƯỢC – KIỂM NGHIỆM 

PO.HD-KN-01 

Sàng lọc in silico các cấu trúc phân tử nhỏ có hoạt 
tính ức chế proprotein convertase subtilisin/kexin 
type 9 (PCSK9), ứng dụng trong điều trị tăng LDL-
cholesterol máu 

DS. Tống Khánh Linh 

PO.HD-KN-02 
Thiết kế chất ức chế Interleukin-33 bằng phương 
pháp in silico dựa trên mảnh cấu trúc 

ThS. Mai Thành Tấn 

PO.HD-KN-03 
Khám phá chất ức chế ebzym NUDT5 trong điều 
trị ung thư vú từ thư viện ZINC12 bằng các 
phương pháp in silico 

SV. Phan Thị Tiểu 
Quỳnh 

PO.HD-KN-04 
Xây dựng mô hình sàng lọc ảo chất ức chế enzym 
papain-like protease của virus SARS-CoV-2 

SV. Phạm Trương 
Quang Long 
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PO.HD-KN-05 
Cải tiến quy trình điều chế dẫn chất 2-amino 
pyrimidin bằng phương pháp tổng hợp vi sóng  

DS. Cao Phương Duy 

PO.HD-KN-06 
Ảnh hưởng của tác nhân oxy hóa trong phản ứng 
đóng vòng giữa chalcon và guanidin 

DS. Cao Phương Duy 

PO.HD-KN-07 
Tổng hợp các dẫn chất 1,3-benzodioxol có tiềm 
năng kháng khuẩn 

DS. Nguyễn Ngọc 
Phương Kiều 

PO.HD-KN-08 

Nghiên cứu ảnh hưởng của đột biến thay thế một 
điểm lên sự đề kháng β-lactamase đối với kháng 
sinh carbapenem và chất ức chế β-lactamase 
bằng phương pháp in silico 

SV. Trần Thị Diệu 

PO.HD-KN-09 
Tổng hợp tiểu phân nano silica xốp phân huỷ 
sinh học nhằm cải thiện hiệu quả kháng ung thư 
của cordycepin 

ThS. Nguyễn Văn Hà 

PO.HD-KN-10 
Sàng lọc in silico các phân tử nhỏ có tiềm năng 
gắn kết interleukin-1β và thụ thể interleukin-1 

SV. Nguyễn Lan Anh 

PO.HD-KN-11 
Nghiên cứu sàng lọc trên máy tính các phân tử 
nhỏ có tiềm năng ức chế bơm ngược AcrB ở vi 
khuẩn 

SV. Huỳnh Nguyễn 
Bảo Uyên 

PO.HD-KN-12 
Nghiên cứu sàng lọc ảo các phân tử nhỏ có khả 
năng gắn kết trên interleukin-6 và thụ thể 
interleukin-6 

SV. Dư Thanh An 

PO.HD-KN-13 
Nghiên cứu xây dựng mô hình 2D-QSAR, 
Docking và Mô phỏng động lực học phân tử các 
dẫn chất chalcon có hoạt tính chống oxy hóa  

SV. Nguyễn Minh Toàn 

PO.HD-KN-14 
Nghiên cứu động học lực phân tử và năng lượng 
gắn kết tự do các chất ức chế chọn lọc Monoamin 
oxidase B 

SV. Đặng Thoại Mỹ 

PO.HD-KN-15 
Nghiên cứu sàng lọc ảo các chất tiềm năng ức 
chế enzym GFAT trong điều trị bệnh đái tháo 
đường tuýp 2 

SV. Võ Ngọc Châu 
Linh 

PO.HD-KN-16 
Xây dựng mô hình học máy phân loại hoạt tính ức 
chế metallo-beta- lactamase NDM-1  

SV. Phạm Đình Long 
Hưng  

PO.HD-KN-17 
Nghiên cứu hoạt tính chống oxy hoá của các dẫn 
chất 4,6-dihydroxyauron in silico 

SV. Đặng Ngọc Thiện 

PO.HD-KN-18 
Tổng hợp dẫn chất 4,6-dihydroxyauron tiềm năng 
chống oxy hoá 

SV. Đào Quốc Mạnh 

PO.HD-KN-19 Tổng hợp tạp G của aripiprazol DS. Nguyễn Anh Vũ 

PO.HD-KN-20 
Xây dựng quy trình tổng hợp vanilin từ eugenol có 
nguồn gốc tự nhiên 

SV. Vũ Ngọc Lan 
Phương  

PO.HD-KN-21 
Xây dựng quy trình định lượng stachyose trong 
cao toàn phần Stachys affinis bằng phương pháp 
sắc ký lỏng siêu hiệu năng đầu dò khối phổ 

DS. Nguyễn Thị Bích 
Ngọc 

PO.HD-KN-22 
Tổng hợp và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn, 
kháng nấm của các dẫn chất imidazol-4,5-
dicarboxamid 

SV. Đôn Nguyễn Quang 
Thịnh 

PO.HD-KN-23 
Tiềm năng cảm biến huỳnh quang của vật liệu 
khung cấu trúc zeolitic imidazole mang curcumin 

ThS. Phạm Toàn 
Quyền 

PO.HD-KN-24 
Điều chế và thiết lập tạp chất đối chiếu A và C 
của meloxicam 

GS.TS. Nguyễn Đức 
Tuấn 

PO.HD-KN-25 

Xây dựng quy trình định lượng đồng thời 
rosuvastatin calcium và ezetimib trong chế phẩm 
viên nén phối hợp bằng phương pháp sắc ký lỏng 
hiệu năng cao (HPLC) 

TS. Phan Văn Hồ Nam 
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PO.HD-KN-26 

Xây dựng quy trình định lượng đồng thời nifedipin, 
lidocain hydroclorid, methylparaben và 
propylparben trong chế phẩm dạng kem bằng 
phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC). 

ThS. Lê Ngọc Tú 

PO.HD-KN-27 
Tổng hợp và xây dựng quy trình thử độ tinh khiết 
tạp chất liên quan B của carbamazepin 

ThS. Nguyễn Hồng Thiên 
Thanh 

PO.HD-KN-28 
Xây dựng quy trình định lượng β-amyrin  trong lá 
cây mỏ quạ (Dischidia major Vahl.) Merr., 
Apocynaceae) bằng phương pháp HPLC-PDA 

DS. Hoàng Văn Phúc 

PO.HD-KN-29 
Xây dựng quy trình định lượng stachyose trong 
Stachys affinis bằng phương pháp CE-DAD 

DS. Nguyễn Thị Bích 
Ngọc 

PO.HD-KN-30 
Nghiên cứu xây dựng bộ mẫu nội kiểm cho xét 
nghiệm đếm tế bào lympho T-CD4 

DS. Trịnh Duy Tài  

PO.HD-KN-31 
Khảo sát khả năng gắn kết in silico của các hợp 
chất tự nhiên trên protein E6 của virus HPV 
(Human papillomavirus) 

SV. Đặng Thị Thanh 
Nhàn 

PO.HD-KN-32 
Xây dựng quy trình định lượng panaxynol và đánh 
giá hoạt tính ức chế tế bào ung thư của panaxynol 
phân lập từ Sâm Việt Nam 

TS. Lê Thị Hồng Vân 

PO.HD-KN-33 
Tổng hợp các dẫn chất chứa nhân dị vòng 
oxadiazol và isoxazol với sự hỗ trợ vi sóng 

DS. Nguyễn Thị Kim 
Ngân 

PO.HD-KN-34 
Tổng hợp các dẫn chất dị vòng chứa nhân s-
triazin với sự hỗ trợ vi sóng 

DS. Nguyễn Thị Thanh 
Vân 

PO.HD-KN-35 
Sàng lọc và thiết kế in silico các chất có tiềm năng 
ức chế MPro trên virus Sars-cov-2 

SV. Dương Quốc 
Cường 

PO.HD-KN-36 
Tổng hợp một số dẫn chất chứa nhân dị vòng 
thiadiazol và thiazol với sự hỗ trợ của vi sóng 

DS. Nguyễn Minh Tin 

PO.HD-KN-37 
Sàng lọc in silico các flavonoid có khả năng hoạt 
hóa họ thụ thể được kích hoạt bởi chất tăng sinh 
peroxisome 

SV. Võ Lê Quang 
Trường 

 


